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Tổng quan

Hiện nay với sự gia tăng của các chủng vi khuẩn, và tăng khả năng 

kháng thuốc kháng sinh của các chủng vi khuẩn ngày càng nhiều. Các 

chất sát khuẩn trên da đóng vai trò như một người lính giúp cơ thể 

phòng ngứa cũng như chống lại sự nhiễm khuẩn.

Với sự phát triển của khoa học kĩ thuật , người ta đã nghiên cứu ra 

nhiều hợp chất khử khuẩn mới , đồng thời ứng dụng của các chất khử 

khuẩn ngày càng nhiều.





Làm sạch,  sát khuẩn và khử khuẩn

Làm sạch:

Là quá trình lau rửa thông thường góp phần 

làm giảm vi trùng trên các bề mặt và dụng cụ, 

Bước đầu tiên trước khi sát khuẩn, khử trùng 

hay tiệt trùng. 

Nó loại bỏ những thứ có thể nhìn thấy trên bề 

mặt và đồ vật (như chất dơ, bụi, hoặc mảnh 

vụn thức ăn) cùng với vi khuẩn bằng cách chà, 

rửa, lau và xịt nước. 

Xà phòng (hoặc chất tẩy rửa khác) và nước là 

những phương tiện thường được sử dụng để 

rửa sạch các bề mặt và đồ dùng. 



Sát khuẩn 

• Sát khuẩn quá trình làm giảm số lượng vi khuẩn trên bề mặt, 

dụng cụ, thiết bị.

• Chất sát khuẩn bao gồm hóa chất (ví dụ: thuốc tẩy, cồn có nồng độ 

cao), hoặc máy móc (ví dụ: tia UV…)



Khử trùng 

• Tiệt trùng tiêu diệt vi khuẩn, virus, ký sinh trùng và nấm trên bề mặt

• Chất khử trùng cần một thời gian tiếp xúc nhất định trên bề mặt và 

dụng cụ để để diệt vi trùng.

• Thông thường quá trình tiệt trùng thường được áp dụng đối với các 

thiết bịvà bề mặt y tế



Chất sát khuẩn da (Antiseptic)

• Chất sát khuẩn da – ( theo tiếng Hy Lạp Anti - chống , septic – thối rửa). Được sử 

dụng lần đầu trong thực hành lâm sàng bởi phẫu thuật viên người Scotland tên 

John Pringle vào năm 1750 nhằm tìm kiếm 1 phương pháp để ngăn tình trạng 

thối rửa của vết thương.

• Sau đó các hợp chất sát khuẩn được nghiên cứu và phát triển không ngừng 

với những hoạt chất đơn giản ban đầu như phenol , hợp chất chứa Clo, acid 

carbolic rất dễ gây kích ứng da nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc 

giảm số lượng nhiễm trùng và lây nhiễm chéo. Cho đến những hợp chất phức 

tạp và ít tác dụng phụ



Chất sát khuẩn

Định nghĩa : ( Bộ Y tế Việt Nam – 2017) 

Là các chất chống vi khuẩn ( ngăn nừa nhiễm khuẩn với mô sống hoặc da). Các 

chất này khác với chất kháng sinh sử dụng để tiêu diệt hoặc kìm hãm sự phát 

triển của vi khuẩn một cách đặc hiệu và khác với chất khử khuẩn. Một số loại 

chất sát khuẩn là chất diệt khuẩn thực sự, có khả năng tiêu diệt vi khuẩn trong 

khi một số loại chất sát khuẩn khác chỉ có tính năng kìm hãm, ngăn ngừa và ức 

chế sự phát triển của chúng.



• Không có hướng dẫn rõ ràng, dựa trên bằng chứng về việc chế 

phẩm khử trùng da nào là tốt nhất để sử dụng trong thực hành 

lâm sàng. 

• Mặc dù các chế phẩm khác nhau có sẵn đều có ưu điểm và 

nhược điểm riêng nhưng các chế phẩm đều có khả năng hiệu 

quả nếu được sử dụng đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.



Các ứng dụng chất sát khuẩn bao gồm:

• Rửa tay. Các chuyên gia y tế sử dụng chất sát khuẩn để tẩy tế bào chết và chà tay

trong bệnh viện.

• Khử trùng niêm mạc. Giúp hỗ trợ điều trị nhiễm trùng ở những khu vực này.

• Làm sạch da trước khi phẫu thuật. Chất sát khuẩn được thoa lên da trước bất kỳ loại

phẫu thuật nào để bảo vệ khỏi bất kỳ vi sinh vật có hại nào có thể có trên da.

• Điều trị nhiễm trùng da. Các chất sát khuẩn góp phần làm giảm nguy cơ nhiễm trùng ở

vết cắt nhỏ, vết bỏng và vết thương.

• Điều trị nhiễm trùng cổ họng và miệng. Một số viên ngậm họng có chứa chất khử trùng

để giúp giảm đau họng do nhiễm vi khuẩn.



• Gần đây người ta đặt ra vai trò 
của các kháng sinh bôi trong điều 
trị các nhiễm trùng da nhẹ. Có nên 
thay thế bằng các chất sát khuẩn da 
nhằm giảm tỉ lệ kháng thuốc kháng 
sinh ?



Chế phẩm da sát trùng tối ưu phải cung cấp những điều sau:

• Giảm đáng kể vi sinh vật trên da nguyên vẹn

• Có phổ rộng

• Có tác dụng nhanh

• Có tác dụng kéo dài

• Không gây kích ứng



Các hợp chất sát khuẩn da

• Cồn Isopropyl alcohol có tác dụng sát khuẩn dựa vào khả năng đông vón màng tế bào và làm biến tính các 

protein cần cho quá trình chuyển hoá và phát triển của vi khuẩn.

• Thường sử dụng Cồn trong dung môi là nước vì cồn đạt hiệu quả cao nhất ở nồng độ từ 60-90%. 

• Tác dụng tốt với các vi khuẩn Gram dương, có thể diệt được trực khuẩn lao, nấm và virus nhưng không phá 

huỷ được bào tử vi khuẩn

• Là một trong những chất sát khuẩn được sử dụng nhiều nhất tại nước ta hiện nay

• CMAC không khuyến nghị sử dụng cồn đơn thuần như một chất sát trùng do nó không có tác dụng tồn dư.

Cồn (Isopropyl Alcohol)



Nhược điểm

• Có khả năng gây kích ứng ở 1 số cơ địa nhạy cảm

• Cồn dễ bay hơi nên thời gian tồn lưu trên da không 
lâu . Trong quá trình thực hành lâm sàng cồn dễ bay 
hơi nên dẫn đến nồng độ cồn không đạt hiệu quả sát 
khuẩn

• Là chất dễ bắt lửa



Lưu ý 

• Vào năm 2020 , FDA đã đưa ra cảnh báo về các sản phẩm rửa tay 
nhanh chứa methanol và 1-propanol.  Việc tiêp xúc với methanol kể 
cả qua đường da vẫn có khả năng gây tổn thương thận, mù mắt và có 
thể tử vong. Tiếp xúc với 1-propanol có thể gây nhiễm toan nặng và tử 
vong. 

• Ngoài ra FDA còn cảnh báo các triệu chứng chóng mặt, mắc ói và đau 
đầu do việc sử dung các chất sát khuẩn tay có chứa cồn. Do đó nên sử 
dung các chất sát khuẩn tay chứa cồn ở nơi thoáng khí



Nghiên cứu pha 3 loại hoạt chất khử khử trên da 
mới phối hợp 2% Chlorhexidine và Isopropyl 
Alcohol 70% cho thấy nhiều ứng dụng hứa hẹn . 
Mức độ chứng cứ mức 5



Chlorhexidine 

• Chlorhexidine là một biguanide mang điện tích 
dương ở pH sinh lý, gắn vào thành tế bào âm điện 
của vi khuẩn, làm gián đoạn màng tế bào vi khuẩn 
và kết tủa tế bào.

• Ở nồng độ thấp, nó có tác dụng kìm khuẩn, nhưng 
ở nồng độ cao, nó có tác dụng diệt khuẩn.

• Chlorhexidine phổ kháng khuẩn rộng, bao gồm vi 
khuẩn Gram dương và Gram âm, nấm, các loại 
virus có vỏ bọc và Mycobacterium tuberculosis.



• Ưu điểm : Phổ kháng khuẩn rộng, hiệu quả nhanh và tác dụng hiệu 
quả kéo dài nhờ khả năng kết dính vào lớp biểu bì

• Tác dụng phụ :viêm giác mạc không thể đảo ngược và độc tính 
tai giữa (gây điếc thần kinh cảm giác)

• Nồng độ thường dùng : 0.5%- 4%



• Do có khả năng gây kích ứng và có khả năng hấp thụ qua da nên 
Chlorhexidine không được chỉ định cho trẻ dưới 2 tháng tuổi



Povidine Iode
Povidine iode là hợp chất povidone, hydrogen iodide, và iode 
nguyên tố
Cơ chế tác dụng : thấm rất nhanh vào màng tế bào vi khuẩn, 
phá huỷ protein và cấu trúc của acide nucleic và quá trình sinh 
tổng hợp của vi khuẩn 



• Diệt được tất cả các loại vi khuẩn , kể cả trực khuẩn lao , virus và nấm 
, nhưng không diệt được bào tử vi khuẩn. Sử dụng iode trong sát 
trùng da , rửa tay và khử khuẩn 1 số dụng cụ y khoa





• Nồng độ thường được sử dụng ở nồng độ 5 -10 %

• Thường ở dạng chế phẩm dạng nước, chứa cồn hoặc phối hợp với xà 
bông tẩy rửa.

• Povidine sau khi bôi lên da sẽ được để khô tự nhiên và trong thời gian 
tối thiểu 2 phút để đạt hiệu quả tốt nhất.

• Thuốc có thể dụng an toàn ở những vị trí như gần mắt , gần mũi 



Tác dụng phụ :

1 trong những tác dụng phụ hay gặp của povidine iode là gây dính màu 
trên da và quần áo bệnh nhân.

• Có khả năng gây viêm da tiếp xúc ở 1 số đối tượng có tình trạng dị 
ứng với iode.

• Hoạt động diệt khuẩn bị mất khi povidone-iodine tiếp xúc với máu 
hoặc đàm

• 1 số trường hợp ghi nhận tình trạng hấp thu thuốc qua da người mẹ 
khi sử dụng povidine ioded trên da thời gian kéo dài có thể gây suy 
giáp và gây ra hội chứng Wolff-Chaikoff ở trẻ sơ sinh



Chloroxylenol

• Chloroxylenol là một halophenol 
được cho là có tác dụng phá vỡ 
thành tế bào vi khuẩn và bất hoạt 
các enzyme của tế bào.

• Nó có khả năng diệt khuẩn với phạm 
vi bao phủ rộng đối với vi khuẩn 
gram dương và gram âm nhưng ít 
hoạt động hơn đối với M. 
tuberculosis, nấm và vi-rút.

•  Chloroxylenol is fairly slow-acting and 
has a minimal residual effect; despite 
this, it has shown a similar incidence of 
SSIs as chlorhexidine in a recent study.



Tác dụng phụ :

Chlorhexidine có thể gây viêm giác mạc vĩnh viễn, viêm kết mạc và điếc 
thần kinh cảm giác vĩnh viễn 

Sử dụng lâu dài có thể gây viêm da tiếp xúc kích ứng và được 
báo cáo là một chất gây dị ứng tiếp xúc hiếm gặp(đi vào tai giữa 
qua lỗ/vết rách màng nhĩ).



• Dung dịch rửa phẫu thuật Chloroxylenol 3% có thể được thay 
thế an toàn và sử dụng cho các khu vực này.

• Chlorhexidine gluconate (CHG) là một chất khử trùng thường 
được FDA Hoa Kỳ khuyến nghị để làm sạch da trước khi đặt 
ống catheter tĩnh mạch trung tâm ở người lớn và trẻ em.

• Các hướng dẫn hiện tại không khuyến nghị sử dụng CHG làm 
chất khử trùng ở trẻ sơ sinh do thiếu dữ liệu an toàn đầy đủ ở 
trẻ sinh non.



Hydrogen peroxide 

• Hydrogen peroxide còn gọi là Oxy già ( H2O2) là peroxide đơn giản nhất tạo thành các gốc tự do có phản 
ứng cao (gốc hydroxyl) tấn công và oxy hóa các thành phần thiết yếu của tế bào, bao gồm lipid, protein và 

axit nucleic.



• Hydrogen peroxide còn gọi là Oxy già ( H2O2) là peroxide đơn giản nhất tạo 

thành các gốc tự do có phản ứng cao (gốc hydroxyl) tấn công và oxy hóa các 

thành phần thiết yếu của tế bào vi khuẩn bao gồm lipid, protein và axit nucleic.

• Mặc dù thường hiệu quả hơn đối với vi khuẩn gram dương, hydrogen peroxide 

cũng có tác dụng diệt khuẩn đối với vi khuẩn gram âm, vi khuẩn bào tử, nấm và 

virus với nồng độ cao và thời gian tiếp xúc lâu hơn. Ngoài việc là chất có phổ 

kháng khuẩn rộng, nó có tác động nhanh và chi phí thấp, điều này làm cho H2O2 

trở thành một lựa chọn thường được sử dụng trong quá khứ



Lưu ý

• Hydrogen peroxide gây tổn thương tế bào keratinocytes và có 
thể làm chậm quá trình tái bào tử của vết thương.

• Ngoài ra, nó còn có tác dụng tẩy nên có thể làm mất sắc tố da, 
tóc, móng và quần áo.



Kem Hydrogen peroxide

Hydrogen Peroxide gần đây có 
chế phẩm dạng kem với nồng 
độ 1% 
Được chỉ định cho mụn trứng 
cá ,  chữa trị và phòng nhiễm 
khuẩn cho các vết thương, 
chốc, vết côn trùng cắn, phỏng 
nhẹ…



• Tháng 8/2019 The National Institute for Health and Care 
Excellence cùng với Cơ quan Y tế công cộng Anh quốc 
(Public Health England) đã đưa ra bản nháp về khuyến 
cáo điều trị bệnh Chốc trong đó cũng khuyến cáo sử 
dụng chất sát khuẩn ( Hydrogen peroxide 1%) trong điều 
trị các trường hợp Chốc không bóng nước nhẹ nhằm 
giảm tỉ lệ kháng kháng sinh 





Hypochlorus Acid (HOCL)

• HOCL là 1 chất nội sinh,  được sinh ra bởi bạch cầu trong phản ứng 
viêm để chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuân, vi nấm,…

• HOCL tồn tại trong cơ thể 1 sô động vật có vú, trong đó có con người



• Khi vi khuẩn xâm nhập, bạch cầu 
đa nhân trung tính giải phóng 
Enzyme:

• Kích thích chuỗi phản ứng hoá 
học tổng hợp 02 -> H2O2

• Sau đó sẽ được kết hợp với ion 
Cl- trong dịch tế bào tạo thành 
HOCl – là một chất diệt khuẩn 
mạnh



• Được biết tới lần đầu năm 1834 bởi nhà hóa học Jerome Balard (Pháp)

• Được chấp thuận rộng rãi trên thế giới về hiệu năng sát khuẩn tuy nhiên 
rất khó bào chế thành các chế phẩm y tế vì tính chất dễ phân hủy ngoài 
môi trường 

• Đầu năm 2010s, nghiên cứu lâm sàng và tiền lâm sàng với các chế phẩm 
ứng dụng HOCL được tiến hành tại Mĩ và Châu Âu 

• 2016, US-FDA bắt đầu phê chuẩn HOCL thành phẩm dạng vật tư y tế







Khả năng chống lại tia UV  

• Gần đây trong các nghiên cứu mới , còn cho thấy vai trò trong chống tia UV của 

HOCl. 

• Các hoạt chất HOCl và gốc anio –OCl có khả năng chống tia UVB vật lí – hoá học . 

• Đồng thời thử nghiệm lâm sàng trên chuột cũng cho thấy HOCl cũng làm có tác 

dung chống lại ung thư

• Thậm chí vượt xa hơn thế nữa, các nghiên cứu gần đây đã khám phá sự 

tương tác giữa tia cực tím mặt trời và các tiếp xúc đồng thời với môi trường 

liên quan đến HOCl (ví dụ như hồ bơi), xác định một hoạt động quang hóa 

chưa được xác định trước đây của các ứng dụng HOCl tại chỗ có tác dụng 

ngăn chặn sự tiến triển của tình trạng viêm gây ung thư ở da chuột SKH-1 

có nguy cơ cao do tia cực tím gây ra, một phát hiện cóý nghĩa tiềm tàng đối 

với việc phòng ngừa ung thư da không phải u hắc tố ở người 



• Tắm hàng ngày trong các đơn vị chăm sóc tích cực (ICUs) 

đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ nhiễm trùng 

máu khoảng 40% và giảm nguy cơ nhiễm trùng do 

catheter tĩnh mạch trung tâm (CLABSIs) từ 40% đến 61%. 

Tuy nhiên, bằng chứng tổng thể cho thấy việc tắm hàng 

ngày bằng dung dịch clohexidin (CHG) của bệnh nhân ICU 

không có tác dụng đáng kể trong việc giảm nhiễm trùng do 

các vi sinh vật gram âm. Dựa trên các bằng chứng này, 

Hướng dẫn Thực hành 2022 của SHEA/IDSA/APIC để 

ngăn ngừa CLABSIs trong các bệnh viện chăm sóc cấp 

cứu khuyến cáo tắm hàng ngày cho bệnh nhân ICU từ 2 

tháng tuổi trở lên bằng dung dịch CHG là một phương 

pháp cần thiết.



Tổng kết

Việc áp dụng đúng các phương pháp khử khuẩn đóng vai trò quan 
trọng trong việc phòng tránh nhiễm khuẩn và lây nhiễm chéo

Mỗi chất khử khuẩn đều có ưu nhược điểm và chỉ định khác nhau 
tuỳ vào mục đích sử dụng. Nên nắm rõ các chỉ định và nồng độ của 
nhà sản xuất trong quá trình thực hành lâm sàng.

HOCl  là một chất khử khuẩn với nhiều ứng dụng và an toàn có thể 
ứng dụng nhiều trong lâm sàng
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